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1. Tên môn học: 
Quản lý mỏ dầu khí
Reservoir Management 
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 5
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết ( 2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

18 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
12 tiết
- Thí nghiệm: 

 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương





· Môn học song hành: 









· Ghi chú khác: 

6. Mục tiêu của môn học:

Nghiên cứu sự biến đổi, dịch chuyển của thông số vỉa và các chất lưu trong vỉa, quan trắc mỏ, kiểm tra quá trình khai thác mỏ để tăng cường tính hiệu quả trong khai thác.

7. Mô tả các nội dung môn học:

Sự biến đổi các đặc tính Hydrocacbon, tầng chứa, chất lưu vỉa, ranh giới chất lưu. Monitoring mỏ dầu khí.Theo dõi sự vân động của thân dầu, xác định khả năng hồi phục dòng. Quản lý mỏ hợp nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mỏ. Xác lập hệ thống khai thác và kiểm tra quản lý khai thác để đạt hiệu quả khai thác tối ưu.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 
1. Principles of petroleum development geology. Laudon, Robert C. - Englewood Cliffs, N.J.: PTR Prentice Hall, 1996
· Sách tham khảo:  

2. Intergrated Petroleum Reservoirs management. Abdus Satter. Pennwell Books. 1994
3. Integrated Reservoir Studies. Luca COSENTINO. Editions TECHNIP. 2001

4. Reservoir Management. Ganesh Thakur. SPE. 1998

5. Oil and Gas Exploration and Production. Editions TECHNIP. 2007

6. Rejuvenation Of Marginal Offshore Fields. Jay A. Rushing. SPE. 2006

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Quản lý mỏ dầu khí - Định nghĩa và nội dung khoa học
1.1. Định nghĩa và đối tượng nghiên cứu

1.2. Nội dung chủ yếu của quản lý mỏ

1.3. Nhiệm vụ của kỹ sư quản lý mỏ
	3LT
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2:  Hình thể vỉa và mỏ dầu khí 
1.1. Định nghĩa mỏ, vỉa chứa sản phẩm, phân loại các kiểu mỏ và bẫy chứa

1.2. Ranh giới vỉa, tác động của sự biến đổi tướng đá, bất chỉnh hợp địa tầng

1.3. Vai trò của các đứt gãy, các yếu tố ngăn cách hoặc phá hủy mỏ

1.4. Cấu trúc bên trong của vỉa chứa sản phẩm 

1.5. Phương pháp liên kết và đồng danh vỉa.                               

1.6. Bài tập                                    
	4

(2LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2


	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 2

	Chương 3:  Monitoring mỏ 
2.1. Dự báo sự thay đổi đặc tính dầu và khí trong quá trình khai thác

2.2. Theo dõi sự tiến triển của ranh giới 

2.3. Theo dõi sự thay đổi của hệ số thu hồi dầu

2.4. Ứng dụng theo dõi sự thay đổi tính chất của dầu khí trong khai thác, thu gom, vận chuyển

2.5. Bài tập     
	4

(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3

	Chương 4:  Quản lý mỏ hợp nhất

4.1. Các quá trình quản lý mỏ

4.2. Cơ sở của quản lý mỏ

4.3. Dự báo, dự đoán

4.4. Hoạch định mỏ

4.5. Bài tập     
	4

(3LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mỏ 

5.1. Quản lý mỏ, mô hình quản lý

5.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ tin học hoá quản lý mỏ

5.3. Mô hình mỏ

5.4. Bài tập     
	3

(2LT,

1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Chương 6:  Luận cứ địa chất để xác lập các phương pháp và hệ khai thác các mỏ dầu, khí và condensat 

6.1. Hệ khai thác và các số liệu địa chất cho thiết kế mỏ

6.2. Các hệ khai thác dầu và khí-dầu ở chế độ tự nhiên và điều kiện địa chất để áp dụng

6.3. Đặc điểm khai thác các mỏ khí và khí Condensat, các điều kiện địa chất để áp dụng

6.4. Phân chia các đối tượng khai thác, nguyên tắc ghép các đối tượng khai thác

6.5. Mạng giếng khoan khai thác các đối tượng chứa dầu

6.6. Gradien áp suất ở các đối tượng khai thác

6.7. Bài tập     
	4

(2LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7:  Kiểm tra khai thác

7.1. Kiểm tra lượng thu hồi dầu, khí, nước trong quá trình khai thác

7.2. Kiểm tra áp suất và nhiệt độ vỉa

7.3. Kiểm tra hệ số quét khi dùng nước đẩy

7.4. Kiểm tra sự xâm nhập của nước bơm ép vào vỉa sản phẩm

7.5. Điều chỉnh khai thác ở các điều kiện địa chất khác nhau

7.6. Bài tập     
	4

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Chương 8:  Bảo vệ lòng đất và môi trường sinh thái trong quá trình thăm dò và khai thác dầu khí 

8.1. Luật và những quy định chung về bảo vệ lòng đất và môi trường

8.2. Công tác bảo vệ lòng đất trong khoan thăm dò và khai thác các vỉa sản phẩm

8.3. Công tác bảo vệ môi trường

8.4. Báo cáo thảo luận.
	4

(2LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 8

	Thi kết thúc môn học
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